
Đặc điểm kỹ thuật của Techincal

【Thông số kỹ thuật chính】
dòng sản phẩm,Tên
Xe tải XZJ5250JSQJ4 với cần cẩu gấp
Tổng trọng lượng xe (kg)
24550
Loại đơn vị
6 x 4
Tải trọng (kg)
9620.9820
Chỗ ngồi (người đàn ông)
3
Trọng lượng trống (kg)
14800.14600
Kích thước tổng thể (mm)
12000 × 2495 × 3780
Góc tiếp cận / khởi hành (°)
21/11
Kích thước của hộp bên trong (mm)
8000.7750 × 2300 × 600
Số lượng trục
3
Phía trước / cánh sau (mm)
1400/3450
tải trục (kg)
6550/18000
Cơ sở chiều dài (mm)
5800 + 1350
Tốc độ tối đa (km / h)
90
【Thông số kỹ thuật khung gầm】

không Không có; Padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt ">
Khung gầm mô hình
CA5250JSQP63K1L5T1E4
Tên thương hiệu
Faw
không Không có; Padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt ">
Tạo ra
Trung Quốc FAW Group Corp.
Không có lốp xe
10
không Không có; Padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt ">
Góc tiếp cận / khởi hành (°)



21 / 12,21 / 11
lốp xe đặc điểm kỹ thuật
11.00R20
không Không có; Padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt ">
Số lượng lò xo thép
11/11
Track Front (MM)
1950
không Không có; Padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt ">
Loại nhiên liệu
Dầu diesel
Đường đua phía sau (MM)
1847/1847
không Không có; Padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt ">
tiêu chuẩn phát thải
Euro IV
Quá trình lây truyền
10 cấp
không Không có; Padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt ">
Cabin
Với cabin nửa hàng phẳng J6M, kết thúc nội thất sang trọng và trang trí, trợ lực lái, điều hòa
không khí.
không Không có; Padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt ">
Mô hình động cơ
Nhà sản xuất động cơ
Sự dịch chuyển (ML)
Sức mạnh (kW)
không Không có; Padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt ">
BF6M1013-24E4
Trung Quốc FAW Group Corp
7146
180
【Thông số kỹ thuật cần cẩu】

Mô hình cần cẩu
SQZ300, SQZ200
Thương hiệu cần cẩu
XCMG
Loại cần cẩu
Cây cầu tay gấp
Trọng lượng cần cẩu (kg)
4400, 3500
Tăng tạ tối đa (Kilôgam)
12000.10000
chiều cao nâng tối đa (mét)
13, 13
không Không có; Padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt ">



Bán kính hoạt động (M)
9,78,9,75
Phương thức hoạt động
Kiểm soát chỗ ngồi cao / Kiểm soát bên
Số lượng vũ khí
4
Ổn định (PC)
2/4
【chức năng

Chiếc xe tải bao gồm khung gầm, hộp, PTO và cần cẩu, đạt được lực nâng và di chuyển qua
việc nâng thủy lực Hệ thống kính thiên văn.Nói chung, loại ổn định loại H được trang bị để
thực hiện sự ổn định.Để tăng cường hơn nữa sự ổn định của xe tải, bộ ổn định phía sau Nó
cũng có thể được trang bị nếu khách hàng yêu cầu.Xe tải có thể 360 liên tục xoay.Với
Datalogger abs và sự kiện

Xe tải gấp thủy lực 6x4 faw 12000kg

Hình ảnh sản phẩm






